
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số:    707       /BVĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Lâm Đồng, ngày 17    tháng  4  năm 2024 
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung 

cấp đường, sữa bồi dưỡng độc hại cho nhân viên của Bệnh viện đa khoa Lâm 

Đồng năm 2024 - 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 

2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá:  

CKI. Bùi Thị Thanh Lâm - Trưởng phòng Điều dưỡng  

SĐT: 0986 510 595  

Email: thanhlambvld@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa 

Lâm Đồng – Số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng. 

- Và nhận qua email: phongdieuduong.bvdk1@gmail.com (bản Scan 

có dấu đỏ và file mềm) 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 17/4/2024 đến 17h ngày        

26/4/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày             

26/4/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa :  

STT Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng Mô tả hàng hóa và thông số kỹ thuật  
Ghi 

chú 

1 

Sữa tươi tiệt 

trùng có 

đường 180ml 

Hộp 152.000 

Thành phần dinh dưỡng trung 

bình trong 100ml sữa tươi tiệt 

trùng có đường tối thiểu: 

 

 

Năng lượng/Energy 72 - 75 kcal  

Chất béo/Fat 3 - 3,8 g  

Chất đạm/Protein 2,9 - 3,1 g  

Hyđrat cacbon/Carbohydrate 7,5 - 8,5  g  
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STT Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng Mô tả hàng hóa và thông số kỹ thuật  
Ghi 

chú 

Calci/Calcium 100 - 110 mg  

Chất liệu bao bì: sản phẩm 

được chứa trong bao bì hộp, 

bên trong là lớp nhựa PE 

chuyên dùng, ghép kín, đảm 

bảo yêu cầu an toàn vệ sinh 

thực phẩm theo QCVN 12-

1:2011/BYT 

 

 

Quy cách đóng gói: đóng gói 

với thể tích thực: hộp 180ml  

 
 

2 
Sữa đặc có 

đường 380g 
Hộp 8.800 

Thành phần dinh dưỡng trung 

bình trong 100g sữa đặc có 

đường tối thiểu: 

 

 

Năng lượng/Energy 325 - 335 kcal  

Chất đạm/Protein 7,0 - 7,5 g  

Chất béo/Fat 8,0 - 8,5 g  

Hydrat cacbon/Carbohydrate 56,0 - 57,0 g  

Calci/Calcium 220 - 270 mg  

Chất liệu bao bì: sản phẩm 

chứa trong hộp thiếc chuyên 

dùng, ghép kín, đảm bảo yêu 

cầu an toàn vệ sinh thực 

phẩm theo QCVN 12-

1:2011/BYT 

 

 

Quy cách đóng gói: đóng gói 

với khối lượng tịnh: hộp thiếc 

380g  

 

 

3 

Đường tinh 

luyện cao cấp 

1kg 

Kg 8.700 

Thành phần dinh dưỡng trung 

bình trong 100g đường tối 

thiểu: 

 

 

Năng lượng/Energy 
383,2 - 415,2 

Kcal 
 

Hyđrat cacbon/Carbohydrate 98,8 - 100,8 g  

Thành phần cấu tạo: 

Saccharose 

98,7 - 100,7 % 
 

Chất đạm 0  

Chất béo 0  

Ngoại quan: tinh thể màu 

trắng, kích thước hạt tương 

đối đều, tơi khô không vón 

cục 

 

 

Mùi vị: Tinh thể đường hoặc 

dung dịch đường trong nước 

có vị ngọt, không có mùi vị lạ 

 

 

Chất liệu bao bì: túi OPP/PE, 

OPP/CPP. Đảm bảo yêu cầu 

 
 



STT Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng Mô tả hàng hóa và thông số kỹ thuật  
Ghi 

chú 

an toàn vệ sinh thực phẩm 

theo QCVN 12-1:2011/BYT 

Quy cách đóng gói: 1kg/gói   

4 
Sữa chua ăn 

nha đam 100g 
Hộp 36.140 

Thành phần dinh dưỡng trung 

bình trong 100g sữa chua nha 

đam tối thiểu: 

 

 

Năng lượng/Energy 95,5 - 100 Kcal  

Chất đạm/Protein 2,9 - 3,4 g  

Chất béo/Fat 2,7 - 3,2 g  

Hyđrat cacbon/Carbohydrate 15,0 - 16,0 g  

Calci/Calcium 87 - 100 mg  

Chất liệu bao bì: sản phẩm 

được chứa trong bao bì hộp 

nhựa HIPS chuyên dùng cho 

thực phẩm, đảm bảo yêu cầu 

an toàn vệ sinh thực phẩm 

theo QCVN 12-1:2011/BYT 

 

 

Quy cách đóng gói: Đóng gói 

1 vỉ với khối lượng tịnh 400g 

(4 hộp x 100g)  

 

 

2. Địa điểm cung cấp, yêu cầu về vận chuyển, cung cấp: 

- Địa điểm cung cấp: Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 

- Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: Hàng hóa được giao nhận tại các 

khoa/phòng, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng theo các yêu cầu: 

+ Đảm bảo về thời gian: Tối đa không quá 5 ngày làm việc/ đợt giao hàng 

kể từ khi nhận được yêu cầu của bên mua bằng văn bản. Riêng đối với hàng hóa 

có yêu cầu dùng đột xuất cho cấp cứu, chống dịch,… bắt buộc giao hàng tại kho 

bên mua không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại. 

+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp, hỏng, vỡ… trong quá trình vận chuyển do 

nhà thầu chịu trách nhiệm. 

3. Thời gian bắt đầu giao hàng dự kiến: Quý III/2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 

- Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam (VND). 

- Việc thanh toán hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng 

và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Khi thanh toán theo các 

thỏa thuận trong hợp đồng các bên không phải ký phụ lục hợp đồng trừ trường 



hợp bổ sung công việc phát sinh hoặc có sự thay đổi khác biệt với nội dung công 

việc trong hợp đồng. 

- Số lần thanh toán: Thanh toán theo từng đợt giao hàng (số lượng hàng 

hóa và giá trị theo đơn giá trúng thầu của từng đợt giao hàng). 

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên mua nhận 

được hàng hóa của từng đợt giao hàng và đầy đủ chứng từ: 

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng của từng đợt giao hàng. 

+ Hóa đơn tài chính. 

+ Phụ lục 08A theo quy định của Nghị định 11/2020/NĐ-CP. 

+ Các tài liệu khác có liên quan đến hàng hóa. 

- Đến đợt giao hàng cuối cùng của hợp đồng, Bên bán phải nộp cho Bên 

mua Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. 

Lưu ý: Nhà thầu nộp báo giá theo Mẫu báo giá đính kèm. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  

- Lưu: VT, KHTH, PĐD. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÔNG TY .....................................................................................  

Địa chỉ:  ..........................................................................................  

Số điện thoại: ..................................................................................  

Email: .............................................................................................  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: ……………………… 

V/v báo giá cung cấp đường, sữa bồi dưỡng độc 

hại cho nhân viên 

………………………, ngày …… tháng …… năm 2024 

BÁO GIÁ
(1)

 

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG  

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số …………...của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, chúng tôi ………… [ghi tên, địa chỉ của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 

địa chỉ của các thành viên liên danh]  báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan: 

STT 

Danh mục hàng 

hóa 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

hãng sản xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Đơn 

giá(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan
 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)
 

(VND) 

Thành 

tiền
 

(VND) 
STT STT theo Danh 

mục yêu cầu báo 

giá 

Tên 

gọi 

Ký, 

mã, 

nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

1  Tên hàng hóa A           

2  Tên hàng hóa B           



 

n  …           

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …… ngày[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày …… tháng …… năm 

2024 [ghi ngày tháng năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…………, ngày …… tháng …… năm 2024 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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